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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Biết các loại đất chính ở nước ta: đất phù sa và đất phe-ra-lít.
- Nêu được một số đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lít:
- Phân biệt được rừng rậm nhiết đới và rừng ngập mặn:
- Nhận biết nơi phân bố của đất phù sa, đất phe-ra-lít; của rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn trên bản đồ (lược đồ).
- Biết một số tác dụng của rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta.
- Học sinh thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia thảo luận nhóm, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: phối hợp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương. Ý thức được sự cần thiết phải sử dụng đất trồng hợp lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ theo dõi, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
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· Cô giáo: bài giảng điện tử - Phiếu học tập.
· Trò: Sưu tầm tranh ảnh về một số biện pháp bảo vệ và cải tạo đất.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A. KTBC: Vùng biển nước ta
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	
	- Gọi HS trả lời câu hỏi:
+ Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta?
+ Biển có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất của con người?
- GV gọi HS nx, bổ sung.
- Gv nx phần KTBC
	
HSTL
.

- HS khác nx bổ sung.
- Nghe

	30p
	B. Bài mới
- Mục tiêu: Học sinh biết về sự phân bố, đặc điểm của các loại đất chính và rừng ở nước ta. Biết được vai trò của đất, rừng. Từ đó có các biện pháp sử dụng, khai thác và bảo vệ đất, rừng một các hợp lý.
- Cách tiến hành:

	
	1. GT bài
       Trong các tiết học trước các em đã tìm hiểu về khí hậu, sông ngòi, biển. Tiết học Địa lý hôm nay chúng ta tìm hiểu về đất và rừng ở nước ta có đặc điểm và vai trò gì thông qua bài học: Đất và rừng.
=>  GV ghi bảng: Đất và rừng.
2. Các hoạt động 
        1. Các loại đất chính ở nước ta 
Đưa bản đồ phân bố các loại đất Việt Nam.
- Yêu cầu học sinh đọc chú giải. 
- Yêu cầu học sinh đọc SGK (tr79), thảo luận nhóm bàn trong thời gian 2 phút, hoàn thành phiếu học tập với yêu cầu như sau: Kể tên và nêu vùng phân bố các loại đất chính ở nước ta trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.
	Tên loại đất
	Vùng phân bố
	Đặc điểm

	
	
	

	
	
	


- Chiếu bài làm của 1 HS
- Gọi HS đọc và NXKQ.
- GV nx kết quả đúng.
	Tên loại đất
	Vùng phân bố
	Đặc điểm

	Phe-ra-lít
	Vùng đồi núi
	Có màu đỏ hoặc vàng, thường nghèo mùn, nếu hình thành trên đất ba-dan thì tơi xốp, phì nhiêu.

	Phù sa
	Đồng bằng
	Được hình thành do sông ngòi bồi đắp và rất màu mỡ.


- Theo em, đất phe-ra-lít trên đất đá ba-dan phù hợp với loại cây trồng nào?
GV đưa tranh cây cà phê, cao su, hồ tiêu…
- Lúa phù hợp với loại đất nào?
- Hãy kể tên một số loại cây trồng khác phù hợp với đất phù sa?
GV đưa tranh cây lúa ở đồng bằng (Cây lúa nước phù hợp với đất phù sa, còn cây lúa nương được trồng trên các sườn đồi năng suất thấp)
=> Mỗi loại đất sẽ có những loại cây trồng phù hợp khác nhau.
- Gọi HS lên chỉ bản đồ nơi phân bố hai loại đất.
- GV chốt và đưa được lược đồ cho HS xem.
=> Nước ta có nhiều loại đất, diện tích đất lớn hơn cả là phe-ra-lít màu đỏ hoặc màu vàng ở đồi núi, đất phù sa ở đồng bằng.
Ghi bảng:
- Đất Phe-ra-lít tập trung chủ yếu ở vùng đồi núi
- Đất phù sa ở vùng đồng bằng
+ Theo em đất có phải là tài nguyên vô tận không? Việc sử dụng và khai khai thác đất như thế nào?
+ Nếu chỉ sử dụng mà không cải tạo, bảo vệ đất thì sẽ gây tác hại gì?
+ Nêu một số cách cải tạo và bảo vệ đất mà em biết?
*Liên hệ: Em đã làm những việc gì để góp phần bảo vệ đất ở địa phương?
- Cho học sinh xem một số ảnh ruộng bậc thang, đắp đê, cải tạo đất
=> Đất là nguồn tài nguyên quý giá nhưng chỉ có hạn. Vì vậy, việc sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ và cải tạo đất.
Ghi bảng: Cần bảo vệ và cải tạo đất
=> Đất phe-ra-lít chủ yếu ở vùng đồi núi phù hợp với cây công nghiệp và cây lâu năm. Đất phù sa phù hợp với cây lúa và hoa màu như lạc, đỗ, su hào,….
2. Rừng ở nước ta.
- Cho HS quan sát lược đồ phân bố rừng Việt Nam. - Gọi HS đọc chú giải. 
- Yêu cầu HS quan sát hình 1,2,3 (SGK tr80,81) dựa vào tranh ảnh và vốn hiểu biết các em hãy làm phiếu học tập theo nhóm 4 với nội dung như sau: Kể tên và chỉ vùng phân bố của rừng nước ta trên lược đồ.
	Rừng
	Vùng phân bố
	Đặc điểm

	
	
	

	
	
	


*TRÒ CHƠI: Tiếp sức:
Luật chơi: 2 đội tham gia, mỗi đội có 4 thành viên. Mỗi thành viên sẽ nối tiếp nhau hoàn thiện bảng vùng phân bố và đặc điểm của rừng nước ta. Đội nào hoàn thiện đúng và xong trước sẽ chiến thắng.
- Gv gọi HS nhóm khác nhận xét kết quả chơi của 2 nhóm.
- GV chốt kq đúng, tuyên bố đội thắng cuộc.
	Rừng
	Vùng phân bố
	Đặc điểm

	Rừng rậm nhiệt đới
	Chủ yếu ở vùng đồi núi.
	Cây cối rậm rạp quanh năm.

	Rừng ngập mặn
	Chủ yếu ở vùng ven biển
	Có các loại đước, vẹt, sú. Cây đước có bộ rễ to, khỏe.


- Yêu cầu HS lên chỉ 2 vùng rừng này trên bản đồ.
=> Nước ta có nhiều rừng, đáng chú ý nhất là rừng nhiệt đới và rừng ngập mặn.
- Giáo viên đưa tranh rừng.
Ghi bảng: 
- Rừng nhiệt đới chủ yếu ở vùng đồi núi. 
- Rừng ngập mặn ở ven biển. 
*Rừng có vai trò gì cô mời 1 bạn đọc sách giáo khoa (Rừng có… trồng mới)
+ Hãy nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất của con người?
+ Tại sao chúng ta phải sử dụng và khai thác rừng hợp lý?
+ Em biết gì về thực trạng rừng nước ta hiện nay?
    =>   - Rừng cho ta nhiều sản vật nhất là gỗ. 
            - Điều hòa khí hậu. 
            - Phủ xanh đất trống đồi trọc và hạn chế nước mưa về đồng bằng. 
            - Rừng đầu nguồn giúp hạn chế lũ lụt. 
            - Rừng ven biển chống bão biển, báo cát; bảo vệ đời sống người dân ở các vùng ven biển. (cho QS tranh)
+ Để bảo vệ rừng, nhà nước và nhân dân cần làm gì?
=> Rừng nước ta bị tàn phá rất nhiều. Tình trạng mất rừng do khai thác bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy, cháy rừng, đã và đang là mối đe dọa lớn với cả nước không chỉ về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của con người. Do đó trồng rừng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp bách của nhà nước và mỗi người dân.
* Qua bài học hôm nay em rút ra điều gì chúng ta 
cùng làm miệng bài tập sau.
 Ở nước ta, đất……… tập trung chủ yếu ở vùng đồi núi và đất…….. ở vùng đồng bằng. Rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở vùng ………, còn rừng ngập mặn ở vùng …….. Đất và rừng có vai trò to lớn đối với đời sống và sản xuất. Chúng ta cần phải ……… khai thác và sử dụng đất và rừng một cách hợp lý. 
- Gọi một vài HS trả lời. 
- Mời một HS đọc lại. 
- Đó là nội dung của bài 

	




- Ghi vở


- Quan sát
- Đọc SGK, làm phiếu BT.

\






- 1 HS đọc
- đọc và nx, bổ sung.
- HS theo dõi.









- Cây cà phê, cao su, hồ tiêu, ….

-Đất phù sa.
- lạc, đỗ, các loại rau, su su, cà rốt,…





- HS lên chỉ bản đồ.
=> HS khác nx.




- Ghi vở
- HSTL








- HS quan sát.











- HS quan sát và trả lời.

- HS thảo luận








- 2 đội lên chơi.
- HS theo dõi và cổ vũ.

- HS nx













-Ghi vở

- HS đọc


- HSTL











- HSTL





- thảo luận.







- 2 HS đọc ghi nhớ.
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	C. Củng cố - dặn dò:
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức bài học. Dặn dò, nhắc nhở học sinh.
- Cách tiến hành:

	
	TRÒ CHƠI: “Giải cứu rừng xanh”
Luật chơi: Các con thú bị bắt cóc và bị nhốt trong những chiếc chuồng. Trong lúc kẻ xấu đi vắng, hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi và giúp các con thú trốn thoát.
-  Câu hỏi:
+ Nêu các loại đất chính của nước ta?
+ Nêu vùng phân bố và đặc điểm của đất phù sa?
+ Rừng nhiệt đới tập trung ở đâu?
+ Cần làm gì để sử dụng và khai thác rừng hợp lí?
-  Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: ghi nhớ nội dung bài.
- Chuẩn bị:.  Ôn tập 
	

- HS tham gia chơi.







- HS lắng nghe.
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